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2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
25/31/7 đường Tô Vĩnh Diện, KP. Tân Hòa, Phường Đông Hòa, Thành phố Dĩ An, 
Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

14/05/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT PHÚ QUÍ

3702979769

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
chi tiết: Bán buôn dụng cụ dùng trong bàn ăn, nhà bếp

4669

2. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi Tiết:bán buôn đồ điện gia dụng, giường tủ, bàn ghế và đồ 
trang trị nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia 
đình. Bán buôn nước rửa chén, mỹ phẩm, chất tẩy rửa, nước 
lau nhà, dầu gội dầu.

4649

3. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai 
khoáng, xây dựng. Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu 
điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác 
dùng trong mạch điện).  Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ 
tùng máy dệt, may, da giày .Bán buôn máy móc, thiết bị và 
phụ tùng máy văn phòng. Bán buôn động cơ nổ, thiết bị điện 
lạnh

4659

4. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

5. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ nước rửa chén, chất tẩy rửa, nước lau nhà, dầu 
gội dầu.

4773

6. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ mỹ phẩm.

4772

7. Bốc xếp hàng hóa
(trừ bốc xếp hàng hóa cảng hàng không)

5224

8. Cho thuê xe có động cơ
Chi Tiết: cho thuê xe tải, xe du lịch.

7710

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN 
XUẤT PHÚ QUÍ
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: PHU QUI SERVICES TRADING PRODUCE 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0947568279
Email:

Fax:
Website:
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9. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
(Không hoạt động tại trụ sở).

2592

10. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: dịch vụ giao nhận hàng hóa (trừ hóa lỏng khí để vận 
chuyển và hoạt động vận tải liên quan đến đường hàng không)

5229

11. Lắp đặt hệ thống điện
(trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)

4321

12. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
(Không hoạt động tại trụ sở).

3100

13. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh
Chi tiết: Sản xuất, chế biến, pha chế nước rửa chén; Sản xuất 
mỹ phẩm, chất tẩy rửa, nước lau nhà, dầu gội dầu (không sản 
xuất tại trụ sở).

2023

14. Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh
(Không hoạt động tại trụ sở).

2013

15. Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác
chi tiết: Sản xuất sản phẩm  gốm sứ dùng trong bàn ăn, nhà 
bếp (không hoạt động tại trụ sở).

2393

16. Sản xuất sản phẩm từ plastic
(trừ sản xuất xốp cách nhiệt sử dụng ga R141b)(Không hoạt 
động tại trụ sở)

2220

17. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
(trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)

4933

18. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663(Chính)

19. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí
(trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở và 
trừ lắp đặt các thiết bị lạnh (thiết bị cấp đông, kho lạnh, máy 
đá, điều hòa không khí, làm lạnh nước) sử dụng ga lạnh R22 
trong lĩnh vực chế biến thủy hải sản)

4322

20. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: - Bán buôn đồ uống có cồn; -Bán buôn đồ uống không 
có cồn

4633

21. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

22. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
(trừ kinh doanh vàng miếng)

4662

23. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

24. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

25. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652
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26. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn gia vị đường, bột ngọt, hạt nêm, dầu ăn, mì, 
bún khô, hạt, đậu, muối, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, kẹo 
và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột; Bán buôn 
thực phẩm khác;  bán buôn lạp xưởng, nước tương, xúc xích, 
cá viên, thịt viên, trứng gia cầm, thịt gia cầm và các sản phẩm 
chế biến; Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt; Bán buôn thủy 
hải sản.

4632

27. Bán buôn tổng hợp
(trừ bán buôn bình gas, hóa chất, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, 
dầu nhớt cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể 
thao và tiền kim khí)

4690

28. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

29. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện; - Bán lẻ 
dụng cụ gia đình và dao kéo, dụng cụ cắt gọt; - Bán lẻ hàng 
gốm, sứ, hàng thuỷ tinh; - Bán lẻ sản phẩm bằng gỗ, lie, hàng 
đan lát bằng tre, song, mây và vật liệu tết bện; - Bán lẻ thiết bị 
gia dụng;

4759

30. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

31. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu 4799

32. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

33. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Bán lẻ lương thực, thực phẩm, rượu, bia, nước giải 
khát, thuốc lá (Không bán hàng thủy hải sản, sản phẩm gia súc, 
gia cầm tươi sống và sơ chế tại trụ sở).

4711

34. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

35. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, 
kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4722

36. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan 7110

37. Quảng cáo 7310

38. Sản xuất bi, bánh răng, hộp số, các bộ phận điều khiển và 
truyền chuyển động

2814

39. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện
Chi tiết : Sản xuất, mua bán dụng cụ nhà bếp (không sản xuất, 
gia công tại trụ sở chính)

1629

40. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312
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2.000.000.000 VNĐ

41. Sửa chữa thiết bị điện 3314

42. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
-(Không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất 
nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các 
chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh).

8230

43. Xây dựng nhà để ở 4101

44. Xây dựng nhà không để ở 4102

45. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các qui định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều 
kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: 
Địa chỉ liên lạc: 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       273276037
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Sông Xoài 2, Xã Láng Lớn, Huyện Châu Đức, Tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Sông Xoài 2, Xã Láng Lớn, Huyện Châu Đức, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, 
Việt Nam

Họ và tên:   PHẠM THỊ THU KIỀU Nữ

22/05/1987 Kinh Việt Nam

11/04/2012 Công an Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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